
Ổn định 

lâu dài 

(m²)

Khoán 

thầu 

(m²)

1 2 3 4 5 6 7 8  9=6-7-8 10 11 12 13 14 15

Tổng  cộng 1,074.4 658.5 415.9            -    415.9 40,000 16,636,000 16,636,000

Giạ 60 79 147.3 147.3 -        LUC 147.3 40,000 5,892,000

Giạ 61 79 196.6 196.6 -        LUC 196.6 40,000 7,864,000

2
Nguyễn Văn Ý bố là 

Nguyễn Văn Cài
Giạ 376 79 730.5 658.5 72.0 -        LUC 72.0 40,000 2,880,000 2,880,000

Đã thu hồi 

tại QĐ số 

363/QĐ-

UBND ngày 

22/3/2023

(m²)

TT
Họ và tên                                       

Chủ sử dụng đất
Thôn

Số 

thửa

Số tờ 

bản 

đồ

 Diện tích 

hiện trạng 

sử dụng 

1
Trần Thị Toán chồng là 

Lương Văn Hào

Dự toán kinh 

phí hỗ trợ bàn 

giao Mặt bằng 

sớm theo 

thửa: đ

 Dự toán kinh 

phí Bàn giao 

MB sớm: đ 

Tổng 

Diện tích 

thu hồi 

(m²)

 Diện 

tích còn 

lại (m²) 

Ký 

hiệu

Loại 

đất

Loại đất bồi 

thường

DỰ TOÁN KINH PHÍ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ) KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (ĐỢT 5)

Dự án: Khu đô thị số 4 xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: thôn Giạ, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày            /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Đơn giá kính 

phí hỗ trợ 

bàn giao mặt 

bằng sớm 

40.000đ/m²

13,756,000
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